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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1
	Lớp:  16CĐ-MTT1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


          Câu 1: (2 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết bâu Tenant với ni mẫu sau: 

Câu 2: (2 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ tay căn bản với ni mẫu sau: 
Câu 3: (6 điểm)
Trình bày công thức thieát keá và hình vẽ thiết kế thaân tröôùc, thaân sau aùo ñaàm nữ, cổ tim, choàm vai 2 cm,  có 2 pince eo thaân tröôùc và pince ngang 3 cm, 2 pince  eo thaân sau 3 cm, daây keùo thaân sau theo ni mẫu sau:
	
	· Ngang vai 	: 36 cm.
· Dài áo 	: 84 cm.
· Hạ eo 	: 36 cm.
· Vòng cổ 	: 32 cm.
· Vòng nách 	: 36 cm.
	· Vòng ngực 	: 80 cm.
· Vòng eo 	: 62 cm.
· Vòng mông 	: 88 cm.
· Chéo ngực 	: 18 cm.
· Dang ngực	: 18 cm.






_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1
	Lớp:  16CĐ-MTT1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (2 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết bâu Danton với ni mẫu sau: 	
	
.Ngang vai 	: 36 cm.
Vòng ngực 	: 84 cm
 Vòng cổ 	: 32 cm.
 Vòng nách 	: 36 cm.
	



Câu 2: (2 điểm)
Trình bày công thức thiết kế tay căn bản, từ đó vẽ thiết kế  tay phồng tròn với ni mẫu sau: 	
	Dài tay                : 24 cm.
Vòng nách 	: 36 cm.
Bắp tay 	: 38 cm
	· Vòng ngực 	: 84 cm.
· Vòng mông 	: 88 cm.



Câu 3: (6 điểm)
Trình bày công thức thiết kế và hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau quần âu nữ xếp ly, bản lưng 3cm theo tỉ lệ 1:5 với ni mẫu sau:
	· Dài quần 	: 95 	cm.
· Hạ gối	: 48 	cm.
· Vòng eo	: 64 	cm.
· Vòng mông	: 88 	cm.
	· Vòng đùi 	: 48 cm.
· Vòng gối 	: 40 cm.
· Rộng ống 	: 16 	cm.



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1
	Lớp:  16CĐ-MTT1,2      Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết bâu Tenant với ni mẫu sau:
	2,0

	
	a
	
BÂU TENANT : 
1. Chân bâu
· AB 	: Dài bâu 	= ½ Vòng cổ áo. 
· AC	: To bản bâu 	= 3 cm.
· O là trung điểm AB.
· BB1 	= 1 cm.
· Từ B1, dựng đường thẳng  dài  2 cm  B1D = 2 cm.
· DD1  = 1.5 cm.
2. Lá bâu : 
· Vẽ dựa theo chân bâu
· CE : To bản bâu = AC + 0.5 cm.
· Vẽ hình chữ nhật CD1FE.
· Từ F, kéo dài 1 đoạn FF1 = 1  2 cm.
· Vẽ BF2 // AE. 
· Kéo dài đoạn EF1 và cắt BF2 tại H.
	

0.5








0.5



	
	b
	Laù baâu
Chaân baâu


	
0.5


0.5



	2
	
	Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ tay căn bản với ni mẫu sau: 
	2,0

	
	a.
	TAY ÁO:
· AB 	: Dài tay 	= Sđ.
· AC 	: Ngang tay 	= ½ Vòng nách.
· AA1 			= 2cm.
· AD1 			= AC + 3 cm  chia AD1 thành 3 đoạn bằng nhau  Đoạn phía điểm D1 , đánh cong 0.3cm ; Đoạn phía điểm A, đánh cong 1.5cm.
· BL 	: Cửa tay	= ½ Bắp tay + 2cm.
· Giảm sườn tay    = 1cm.			
 Vẽ cong lai tay (tay dài vẽ cong sườn tay ở giữa vào 1cm).
· Giảm nách tay trước sâu hơn nách tay sau 1cm.				
	0.5







0.5


	
	b.
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	Vòng nách 0.5
Dài tay 0.25
Cửa tay 0.25

	3
	
	Thieát keá thaân tröôùc, thaân sau aùo ñaàm nữ, cổ tim, choàm vai 2 cm,  có 2 pince eo thaân tröôùc và pince ngang 3 cm, 2 pince  eo thaân sau 3 cm, daây keùo thaân sau theo ni mẫu sau

	6,0

	
	
	1. THAÂN TRÖÔÙC : 
Töø bieân ño vaøo ¼ Moâng + 7 cm + 1.5 cm chöøa ñöôøng may  Xeáp ñoâi vaûi, soùng vaûi xeáp ñoâi quay veà phía ngöôøi caét. 
AB 	: Daøi aùo 	= Soá ño - 2 cm + 3 cm (pince ngang).
	AA1 	: Vào cổ 	= 1/6 Cổ  + 0,5cm  = 1/5 Cổ.
AA2	: Hạ cổ 	= 1/6 Cổ + 1cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm. 
AC 	: Ngang vai 	= ½ Vai - 0.5 cm				
CC1 	: Haï vai 	= 4 cm
Điều chỉnh lại vòng cổ
	A1A3 	: Vào cổ trước  = Vào cổ sau = 2 cm.
A2A4 	: Hạ cổ trước 	= 8  10 cm.
Giảm đầu vai tại A3 	= 0.5 cm					
C1D 	: Haï naùch 	= ½ Voøng naùch - 2 cm					
NN1 	: Ngang ngöïc = ¼ Ngöïc + 2 cm			
AE 	: Haï eo 	= Soá ño - 2 cm
EE1 	: Ngang eo 	= ¼ Eo + 2 cm cöû ñoäng + 2 cm pince
EM	: Haï moâng 	= 2/10 Moâng + 1 2 cm					
MM1 	: Ngang moâng = ¼ Moâng + 1 2 cm
BL		: Ngang lai	= Ngang moâng (hoaëc + 3  5)
BB1	: Sa vaït	= 2 cm
Giảm sườn	= 1 cm	

			
	1.0











0.5

	
	
	
2. THAÂN SAU : 
Töø meùp vaûi ño vaøo 3 cm laøm neïp, töø ñaàu vaûi ño xuoáng 1.5 cm chöøa ñöôøng may, bieân quay veà phía ngöôøi caét 
AB 	: Daøi aùo 	= soá ño + 2 cm
AA1 	: Vào cổ sau 	= 1/6 Cổ + 1cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm.
AA2 	: Haï coå 		= choàm vai + 1 cm					
AC 	: Ngang vai 		= ½ Vai + 0.5 cm		
CC1 	: Haï vai 		= 4 cm
C1D 	: Haï naùch 		= ½ Voøng naùch + 2 cm
Điều chỉnh lại vòng cổ
A2A4 	: Hạ cổ sau 	= 1 cm.
Giảm đầu vai tại A3 	= 0.5 cm				
NN1 	: Ngang ngöïc 	= ¼ Ngöïc
AE 	: Haï eo 		= soá ño + 2 cm
EE1 	: Ngang eo 		= ¼ Eo + pince						
EM	: Haï moâng 		= 2/10 Moâng + 1 2 cm
MM1 	: Ngang moâng 	= ¼ Moâng 
BL	: Ngang lai			= Ngang moâng (hoaëc + 3  5)
Giaûm söôøn  			= 1 cm	



	
1.0











0.5
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Thân sau:
Đường tra dây kéo, hạ cổ, vào cổ, vòng nách, sườn,  pince eo và lai.

Thân trước:
Hạ cổ, vào cổ, vòng nách, sườn,  pince eo, pince ngang.


	










0.25 x 6

0.25 x 6
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            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1
	Lớp:  16CĐ-MTT1,2      Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2

[bookmark: _GoBack]NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết bâu Danton với ni mẫu sau:
	2,0

	
	a
	Trình bày hình vẽ thiết kế bâu Danton tỉ lệ 1:5 ( sử dụng rập thân trước, thân sau)
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   0.25 đ

                                                                                                 0.5 đ

			0.25đ

	Bâu áo
0.25




	0.5
0.25
0.25

	
	b
	1. THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 3cm làm nẹp, 1.5 cm khuy nút, vẽ lai bên tay trái, vẽ cổ bên tay phải.
· AB	: Dài áo	= Số đo  – 2cm chồm vai.
· AA1	: Vào cổ trước	=  1/6 Cổ.
AA2	: Hạ cổ 	= 1/6 Cổ + 0,5 cm.
2. THÂN SAU:
Từ mép vải đo vào ¼ Mông + 1.5cm (chừa đường may)  xếp đôi vải, sóng vải quay về phía người cắt , cổ áo ở tay phải , lai ở tay trái. 
· AB 	: Dài áo 	= Số đo + 2cm Chồm vai.
· AA1 	: Vào cổ sau 	= 1/6 Cổ + 0,5 cm.
AA2 	: Hạ cổ 	= Chồm vai + 1 cm.	
BÂU ÁO:
· AB 	: Dài bâu 	= ½ Vòng cổ trên thân áo – đầu ve (A2A4).
· AC	: To bản bâu 	= 6cm.
· BB1	= 1cm.
· DD1	= 0.5 cm. 
D1D2 	= 1 cm.
	0.125
0.125
0.25
0.5

	2
	
	Trình bày công thức thiết kế tay căn bản, từ đó vẽ thiết kế  tay phồng tròn với ni mẫu sau:
	2,0

	
	a.
	TAY ÁO:
· AB 	: Dài tay 	= Sđ.
· AC 	: Ngang tay 	= ½ Vòng nách.
· AA1 			= 2cm.
· AD1 			= AC + 3 cm  chia AD1 thành 3 đoạn bằng nhau  Đoạn phía điểm D1 , đánh cong 0.3cm ; Đoạn phía điểm A, đánh cong 1.5cm.
· BL 	: Cửa tay	= ½ Bắp tay + 2cm.
· Giảm sườn tay    = 1cm.			
 Vẽ cong lai tay (tay dài vẽ cong sườn tay ở giữa vào 1cm).
· Giảm nách tay trước sâu hơn nách tay sau 1cm.				
	0.5







0.5


	
	b.
	 Trình bày hình vẽ thiết kế tay phồng tròn: 		
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	Vòng nách 0.5
Dài tay 0.25
Cửa tay 0.25

	3
	
	
	6,0

	
	
	
THÂN TRƯỚC: 
Xếp 2 biên vải trùng nhau, biên ở tay phải người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ: 
· AB 	: Dài quần 	= số đo.
· AC 	: Hạ đáy 	= ¼ M + 5 cm.
· CD 	: Ngang đáy 	= ¼ M + 5 cm.
· I là trung điểm CD.
· AO 	= CI.
· OI là đường chính trung của quần.
· DD1 	: Vào đáy 	= 3 cm.
· EE1 	= 1 cm.
· A1E1 	: Ngang lưng 	= ¼ Eo + 4 cm (xếp plis).		0.5đ
· CN 	: Hạ đùi 	= 10 cm.
· N1N2 	: Ngang đùi 	= Ngang đáy – 4 cm.
· AG 	: Hạ gối 	= Số đo = ½ Dài quần.
· G1G2 	: Ngang gối 	= Ngang đùi – 4 cm.
· B1B2 	: Ngang lai 	= Rộng ống – 2 cm.
· Vẽ đường sườn : 
· Chia A1D thành 3 đoạn  Nối A1 và vẽ cong đoạn 1/3 phía trên và ra 0.5 cm.
· D1D 	: Giảm sườn hông thân trước = 0.7 cm.
· Lai 	= 4 cm.
· Từ A đo xuống 2 cm chừa lưng (= to bản lưng).
· Vẽ plis thân trước : 
· Plis thứ nhất : OO1 	= 3 cm.
Plis thứ hai : O2O3 	= 2 cm.	
THÂN SAU:
Đặt thân trước lên phần vải còn lại và lấy dấu đường ngang lưng, ngang mông, ngang đáy, ngang lai và bắt đầu vẽ: 
· ab 	: Dài quần 	= Thân trước.
· ac 	: Hạ đáy 	= Hạ đáy trước + 1 cm.
· cd 	: Ngang đáy sau 	= Ngang đáy trước + 7 cm.
· dd1 	: Vào đáy 	= 1/10 Mông + 1 cm.
· m1m2 	: Ngang mông 	= ¼ Mông + 0,5 cử động.	0.5đ
· ee1 	: Xuyên đáy 	= 4 cm.
· e1e2 	: Dong lưng thân sau 	= 1 cm.
· e1a2 	: Ngang eo 	= ¼ Eo + 3 cm.
· Vẽ plis : 
· OO1 	= 10 cm.
· O là điểm giữa, đo ra 11.5 cm và nối với O1.
· Lai 	= 4 cm.
· Từ A đo xuống 2 cm chừa lưng (=to bản lưng).					



                                                                                                   

                                                                                          

                                                                                                                     
	

	
	
	
	

	
	
	
	









_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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